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THƯ NGỎ 
Kính gửi: Quý Thương vụ 

Trước hết, Công ty Cổ phần Tanaphar xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức 

khỏe, thành công đến Quý Thương vụ. 

Với gần 20 năm hình thành và phát triển, Tanaphar tự hào là một trong những 

thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thiết bị y tế tiêu hao, 

sản phẩm chăm sóc sức khỏe và vệ sinh cá nhân tại Việt Nam. Chúng tôi sở hữu hệ 

thống nhà máy đạt chuẩn ISO, GMP, đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm cùng mạng lưới 

phân phối rộng khắp trên toàn quốc. 

Sản phẩm của Tanaphar đã có mặt tại nhiều quốc gia, chuỗi bán lẻ, nhà thuốc, 

bệnh viện lớn và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng ổn định, giá 

thành cạnh tranh và nguồn cung dồi dào. Chúng tôi cam kết luôn duy trì tiêu chuẩn 

chất lượng cao nhất, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của thị trường bán lẻ hiện đại. 

Chúng tôi tin rằng sự hợp tác giữa Tanaphar và Quý Thương vụ sẽ mở ra cơ hội 

mang những sản phẩm tiện ích, an toàn và chất lượng đến gần hơn với hàng triệu 

khách hàng. 

 

Trân trọng, 

 

 

 

 

 

Giám đốc Chuỗi cung ứng & XNK 
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Tên: Công ty Cổ phần Tanaphar 

Năm thành lập: 2006 

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và phân phối thiết bị y tế tiêu 

hao, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, vệ sinh cá nhân. 

GIỚI THIỆU 

HỒ SƠ  
DOANH NGHIỆP  SỐ ĐKKD: 0101988259 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂNG LỰC 
CỦA CHÚNG TÔI  
I. Năng lực sản xuất  

Thành lập năm 2007, Tanaphar là nhà sản xuất thiết bị y tế và sản phẩm chăm sóc sức khỏe hàng đầu 

Việt Nam, được tin dùng bởi hàng nghìn nhà thuốc, bệnh viện và chuỗi bán. Tanaphar sở hữu nhà máy 

với tổng diện tích 15.000 m² với 03 phân xưởng độc lập, được trang bị hệ thống dây chuyền hiện đại 

từ Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc, đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 và GMP. 
▪  

 

▪ Quy mô nhân sự: > 200 công nhân 

▪ Công suất mạnh mẽ: Sản xuất 25.000.000 sản 

phẩm/ tháng, có khả năng mở rộng sản lượng 

ngay khi thị trường tăng nhu cầu. 

▪ Dây chuyền đóng gói tự động: ứng dụng máy 

đóng gói tốc độ cao của Nhật Bản cùng hệ 

thống kiểm soát chất lượng toàn tuyến, đảm 

bảo vệ sinh, năng suất cao, giảm thiểu can thiệp 

thủ công; tiệt trùng khí EO và vô khuẩn cho sản 

phẩm yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. 
 

II. Năng lực tài chính  

▪ Doanh thu ổn định: Trung bình 140 – 190 tỷ 

đồng/năm trong 3 năm gần nhất, tăng 

trưởng bình quân 10%/năm. 

 

▪ Nguồn lực vốn mạnh: Vốn điều lệ 78 tỷ 

đồng, tổng tài sản hơn 100 tỷ đồng, đảm 

bảo khả năng đầu tư mở rộng sản xuất và dự 

trữ hàng hóa lớn. 
 

▪ Tài chính minh bạch: Báo cáo tài chính kiểm 

toán đầy đủ, sẵn sàng cung cấp cho đối tác để 

xác nhận năng lực và uy tín thanh toán. 

 

▪ Hiệu quả kinh doanh cao: Lợi nhuận sau thuế 5 

tỷ đồng/năm, duy trì tăng trưởng đều; biên lợi 

nhuận gộp 28–32%, phản ánh hiệu quả sản xuất 

– kinh doanh vượt trội. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Viện huyết học truyền máu TW 
- Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội 
- Bệnh viện Nhi TW 
- Bệnh viện Việt Đức 
- Bệnh viện chợ Rẫy 
- Bệnh viện nhân dân 115 
- Bệnh viện TW Quân đội 108 
- Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu

 
Toàn hệ thống nhà máy đáp ứng thống nhất tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO13485, ISO 9001  

▪ III. Hệ thống quản lý chất lượng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▪ Đối với từng sản phẩm, công ty có đầy đủ các giấy tờ liên quan gồm:  

❖ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

❖ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm sản phẩm, Giấy chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy 

❖ Giấy đăng ký lưu hành 

❖ Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng  

❖ CO và CQ đối với sản phẩm nhập khẩu  

Chúng tôi cam kết đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn Nhà cung cấp do Đối tác đưa ra. 

IV. Đối tác tiêu biểu  

▪ Tỷ lệ giao hàng đúng hạn: 98% đơn hàng 

giao đúng hạn trong 3 năm liên tiếp. 

▪ Tỷ lệ tăng trưởng khách hàng: Tăng 12% số 

lượng khách hàng mới mỗi năm. 

▪ Giá trị hợp đồng lớn nhất đã thực hiện: 

Cung cấp 6 tỷ đồng/năm cho Bệnh viện 

Nhi Trung Ương. 

 



 

STT Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm 
Công dụng & 
Thành phần 

HSD Chứng nhận 

1 

 

Viên ngậm ho 

 LA HÁN QUẢ TANA 

Hỗ trợ bổ phế, giảm đờm, ấm họng; dịu ho do cảm lạnh, 

ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do thay đổi thời tiết, ho 

lâu ngày; giảm ngứa, rát cổ họng, khản tiếng do ho lâu 

ngày. 

Thành phần 01 viên: 

❖ Cao La hán quả: 200mg. 

❖ Cao Kha tử : 150mg. 

❖ Cao lá Thường xuân: 100mg 

❖ Tinh dầu Bạc hà: 12mg. 

❖ Tinh dầu Tần - Húng chanh: 9mg. 

❖ Tinh dầu Khuynh diệp: 7mg. 

Chiết xuất tự nhiên, phù hợp người lớn và trẻ em. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận nhà máy 

đạt GMP 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Giấy tiếp nhận đăng ký công 

bố SP 

 

2 

 

Viên ngậm ho  

LA HÁN QUẢ TANA- 

KHÔNG ĐƯỜNG 

Hỗ trợ bổ phế, giảm đờm, ấm họng; dịu ho do cảm lạnh, 

ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do thay đổi thời tiết, ho 

lâu ngày; giảm ngứa, rát cổ họng, khản tiếng do ho lâu 

ngày. 

Thành phần 01 viên: 

❖ Cao La hán quả: 200mg. 

❖ Cao Kha tử : 150mg. 

❖ Cao lá Thường xuân: 100mg 

❖ Tinh dầu Bạc hà: 12mg. 

❖ Tinh dầu Tần - Húng chanh: 9mg. 

❖ Tinh dầu Khuynh diệp: 7mg. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận nhà máy 

đạt GMP 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Giấy tiếp nhận đăng ký công 

bố SP 

DANH MỤC 
SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI 



STT Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm 
Công dụng & 
Thành phần 

HSD Chứng nhận 

Sản phẩm phù hợp cho người ăn kiêng, tiểu đường. 

1 

 

Viên ngậm ho 

EUCATANA 

Hỗ trợ bổ phế, làm dịu cổ họng, giảm đờm, ấm họng; 

giảm các triệu chứng ho do cảm lạnh, ho gió, ho khan, 

ho có đờm, ho lâu ngày, ho do thay đổi thời tiết; hỗ trợ 

giảm đau rát họng, khản tiếng, khó chịu vùng cổ họng. 

Thành phần 01 viên: 

❖ Tinh dầu Bạc hà: 9mg 

❖ Tinh dầu Quế: 1mg 

❖ Tinh dầu Khuynh diệp: 0.7mg 

❖ Tinh dầu Gừng: 0.7mg. 

❖ Tinh dầu Tần: 0.5mg. 

Chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn, dễ sử dụng, phù hợp 

cho cả người lớn và trẻ em. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận nhà máy 

đạt GMP 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Giấy tiếp nhận đăng ký công 

bố SP 

 

2 

 

Viên ngậm ho 

STREPTANA 

Hỗ trợ bổ phế, làm dịu cổ họng, giảm đờm, ấm họng; 

giảm các triệu chứng ho do cảm lạnh, ho gió, ho khan, 

ho có đờm, ho lâu ngày, ho do thay đổi thời tiết; hỗ trợ 

giảm đau rát họng, khản tiếng, khó chịu vùng cổ họng. 

 Thành phần cho 01 viên: 

❖ Tinh dầu Bạc hà: 7mg 

❖ Tinh dầu Quế: 1mg 

❖ Tinh dầu Khuynh diệp: 0.6mg 

❖ Tinh dầu Gừng: 0.6mg. 

Chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn, dễ sử dụng, phù hợp 

cho cả người lớn và trẻ em. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận nhà máy 

đạt GMP 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Giấy tiếp nhận đăng ký công 

bố SP 

 



STT Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm 
Công dụng & 
Thành phần 

HSD Chứng nhận 

3 

 

Băng dính cá nhân 

y tế UGOTANA   

Băng các vết thương nhỏ, vết trầy, xước, rách da, vết 

kim đâm... 

Thành phần cấu tạo: 

❖ Băng: Vải Viscose và Polyamide co giãn. 

❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới 

Polyethylene không gây dính. 

❖ Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi, Acrylic. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

4 

 

Băng dính cá nhân 

y tế UGOTANA   

Băng các vết thương nhỏ, vết trầy, xước, rách da, vết 

kim đâm... 

Thành phần cấu tạo: 

❖ Băng: Vải Viscose và Polyamide co giãn. 

❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới 

Polyethylene không gây dính. 

❖ Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi, Acrylic. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

5 

 

Băng dính cá nhân 

trong suốt 

UGOTANA  

Băng các vết thương nhỏ, vết trầy, xước, rách da, vết 

kim đâm... 

Thành phần cấu tạo: 

❖ Băng: Polyethylene. 

❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới 

Polyethylene không gây dính.  

❖ Keo: Acrylic. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 



STT Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm 
Công dụng & 
Thành phần 

HSD Chứng nhận 

6 

 

Băng dính cá nhân 

vải không dệt 

UGOTANA  

Băng các vết thương nhỏ, vết trầy, xước, rách da, vết 

kim đâm... 

Thành phần: 

❖ Băng: Vải không dệt. 

❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới 

Polyethylene không gây dính. 

❖ Keo: Acrylic. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

7 

 

Băng dính cá nhân 

y tế - trẻ em 

UGOTANA  

Băng các vết thương nhỏ, vết trầy, xước, rách da, vết 

kim đâm... 

Thành phần: 

❖ Băng: Polyethylene. 

❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới 

Polyethylene không gây dính. 

❖ Keo: Acrylic. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

8 

 

Băng dính cuộn vải 

lụa y tế SUREMED 

Băng thông thoáng, dễ xé, dùng băng các vết thương 

trong phẫu thuật, để cố định catheter, kim 

truyền…,dụng cụ y khoa. 

❖ Phần nền: Vải lụa. 

❖ Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. 

❖ Keo có độ dính cao và lâu dài trong tất cả các 

trường hợp. 

❖ Ít gây dị ứng, thích hợp cho da nhạy cảm. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 



STT Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm 
Công dụng & 
Thành phần 

HSD Chứng nhận 

9 

 

Băng dính cuộn vải 

lụa y tế  UGOTANA 

Băng có độ thoáng khí tốt, dễ xé, thuận tiện khi sử dụng 

trong phẫu thuật để băng vết thương, cố định catheter, 

kim truyền… và nhiều dụng cụ y khoa khác. 

Thành phần:  

❖ Phần nền: Vải lụa. 

❖ Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. 

❖ Keo có độ dính cao và lâu dài trong tất cả các 

trường hợp. 

Sản phẩm ít gây dị ứng, an toàn, thích hợp cả với làn 

da nhạy cảm. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

10 

 

BĂNG GẠC VÔ 

TRÙNG UGOTANA 

Băng dùng để che phủ và bảo vệ vết thương sau phẫu 
thuật, vết trầy xước, rách da, bỏng nhẹ và vùng da cấy 
ghép. Ngoài ra, có thể sử dụng như băng thứ cấp kết 
hợp với các loại băng khác để tăng hiệu quả chăm sóc 
vết thương. 
Thành phần: 
❖ Băng: Vải không dệt, mềm mại, thoáng khí, co giãn 
tốt. 
❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới 
Polyethylene không gây dính. 
❖ Keo: Acrylic, ít gây kích ứng da, không chứa latex, 
không sót keo khi bóc băng. 
Sản phẩm được đóng gói vô khuẩn riêng biệt từng 
miếng và tiệt trùng, đảm bảo an toàn khi sử dụng. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 



STT Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm 
Công dụng & 
Thành phần 

HSD Chứng nhận 

11 

 

Băng gạc vô trùng 

không thấm nước 

UGOTANA 

Băng dùng để che phủ và bảo vệ các vết thương sau 

phẫu thuật, vết trầy xước, rách da, bỏng nhẹ và vùng 

da cấy ghép. Có thể sử dụng như băng thứ cấp cho các 

loại băng khác. 

Thành phần: 

❖ Băng: Màng Polyurethane (PU), mỏng, trong suốt, 

không thấm nước. 

❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới 

Polyethylene không gây dính. 

❖ Keo: Acrylic, ít gây kích ứng da, không chứa latex, 

không sót keo khi bóc băng. 

Sản phẩm trong suốt, dễ quan sát mức độ thấm hút 

dịch; được tiệt trùng và đóng gói riêng biệt, đảm bảo vô 

khuẩn. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

12 

 

Băng vô trùng 

không thấm nước 

UGOTANA 

Băng dùng để bảo vệ các vết thương sạch, nông, khô 
và vùng da mỏng thường xuyên chịu ma sát. Sản phẩm 
còn giúp cố định băng gạc, kim luồn, ống thông, 
catheter tĩnh mạch trung ương và ngoại biên, đồng 
thời tạo lớp hàng rào bảo vệ vết thương khỏi tác nhân 
bên ngoài và sự xâm nhập của vi khuẩn. 
Thành phần: 
❖ Băng: Màng Polyurethane (PU), mỏng, trong 
suốt, không thấm nước. 
❖ Keo: Acrylic, ít gây kích ứng da, không chứa latex, 
không sót keo khi bóc băng. 
Sản phẩm trong suốt, giúp dễ dàng quan sát vùng 
băng; được tiệt trùng và đóng gói riêng biệt, đảm bảo 
vô khuẩn. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 
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13 

 

Băng gạc rốn vô 

trùng không thấm 

nước UGOTANA 

Băng rốn trẻ sơ sinh giúp che chắn, giữ rốn sạch và 
khô, tránh bụi bẩn, vi khuẩn xâm nhập cũng như hạn 
chế cọ xát với tã, quần áo. Nhờ đó, rốn nhanh khô, rụng 
tự nhiên và giảm nguy cơ nhiễm trùng nguy hiểm. 
Thành phần: 
❖ Băng: Màng Polyurethane (PU) mỏng, trong suốt, 
không thấm nước. 
❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới 
Polyethylene không gây dính. 
❖ Keo: Acrylic ít gây kích ứng da, không chứa latex, 
không để lại keo khi bóc. 
Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói riêng biệt từng 
miếng, đảm bảo vô khuẩn và an toàn khi sử dụng. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

14 

 

Băng gạc sinh mổ 

vô trùng UGOTANA 

 

Băng vết mổ sau sinh giúp che chắn, bảo vệ vùng mổ 

khỏi bụi bẩn, vi khuẩn và hạn chế va chạm gây đau rát. 

Đồng thời, băng hỗ trợ vết thương khô nhanh, liền sẹo 

tốt và giảm nguy cơ nhiễm trùng. 

Thành phần:  

❖ Băng: Vải không dệt, mềm mại, thoáng khí, co 
giãn tốt. 
❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới 

Polyethylene không gây dính. 

❖ Keo: Acrylic, ít gây kích ứng da, không chứa latex, 

không sót keo khi bóc băng 

Sản phẩm được tiệt trùng và đóng gói riêng biệt từng 

miếng, đảm bảo vô khuẩn và an toàn khi sử dụng. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 
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15 

 

Băng gạc sinh mổ 

vô trùng không 

thấm nước 

UGOTANA 

 10cm x 20cm 

Giúp che chắn, bảo vệ vùng mổ khỏi bụi bẩn, vi khuẩn 
và hạn chế va chạm gây đau rát. Đồng thời, hỗ trợ vết 
thương khô nhanh và giảm nguy cơ nhiễm trùng. 
Thành phần: 
❖ Băng: Màng Polyurethane (PU), trong suốt, không 
thấm nước. 
❖ Gạc: Bông thấm hút tốt, bề mặt phủ lớp lưới 
Polyethylene không gây dính. 
❖ Keo: Acrylic, ít gây kích ứng da 
Sản phẩm trong suốt, dễ dàng quan sát vùng băng; 
được tiệt trùng và đóng gói đảm bảo vô khuẩn. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

16 

 

Bông vệ sinh tai 

mũi Em bé 

SOFTTANA 

Giúp làm sạch nhẹ nhàng vùng tai, mũi cho bé; thấm 

hút dịch nhầy, bụi bẩn hiệu quả mà không gây trầy xước 

hay kích ứng. 

Thành phần: 

❖ Đầu bông: 100% sợi bông tự nhiên 
❖ Thân tăm: nhựa y tế dẻo, có độ đàn hồi tốt, an 
toàn cho sức khỏe người sử dụng 

Sản phẩm an toàn khi dùng cho trẻ nhỏ. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

17 

 

Bông vệ sinh tai 

mũi Người lớn 

SOFTTANA 

Làm sạch chất bẩn, dịch nhầy, gỉ mũi và ráy tai trong, 

quanh tai mũi, giúp vệ sinh cá nhân và ngăn ngừa vấn 

đề tai mũi. Ngoài ra còn dùng để vệ sinh chi tiết nhỏ, 

trang điểm hoặc bôi thuốc. 

Thành phần: 

❖ Đầu bông: 100% sợi bông tự nhiên 
❖ Thân tăm: nhựa y tế dẻo, có độ đàn hồi tốt, an 
toàn cho sức khỏe người sử dụng 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 
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18 

 

Gạc phẫu thuật tiệt 

trùng TANAPHAR  

( 8 lớp/12 lớp) 

Dùng cầm máu, đắp vết thương, vết mổ rất an toàn và 
tiện lợi. 
Thành phần:  
❖ Gạc hút 100% cotton, pH trung tính, không có 
tinh bột hoặc Dextrin 
❖ các chất tan trong nước: không quá 0,5%. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

19 

 

Bông tẩm cồn 

TANAPHAR 

Làm sạch và khử trùng da trước khi tiêm. 
Thành phần:  
❖ Isopropyl Alcohol 70%  

❖ Bông thấm nước. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

20 

 

Chỉ nha khoa 

DENTANA 

Giúp loại trừ các mảng bám, thức ăn dư thừa trong 
khe răng nơi mà bàn chải đánh răng thông thường 
không len tới được.  
Thành phần:  
❖ Sợi PTFE 
❖ Hương liệu. 
Dùng chỉ nha khoa mỗi ngày, giúp răng miệng sạch sẽ, 
răng chắc khỏe và miệng không hôi. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 
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21 

 

Chỉ nha khoa 

ORALTANA 

Giúp loại trừ các mảng bám, thức ăn dư thừa trong khe 

răng nơi mà bàn chải đánh răng thông thường không 

len tới được.  

Thành phần:  
❖ Sợi PTFE 
❖ Hương liệu. 

Dùng chỉ nha khoa mỗi ngày, giúp răng miệng sạch sẽ, 

răng chắc khỏe và miệng không hôi. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

22 

 

Tăm chỉ nha khoa 

ORALTANA 

Là sự kết hợp hoàn hảo giữa chỉ tơ nha khoa và tăm xỉa 

răng, được thiết kế đặc biệt giúp loại trừ các mảng 

bám, thức ăn dư thừa trong khe răng nơi mà bàn chải 

đánh răng thông thường không thể len tới được.  

Thành phần:  

❖ Sợi chỉ: Chỉ tơ nilon 
❖ Thân chỉ: nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. 
Dùng tăm chỉ nha khoa mỗi ngày, giúp răng miệng 

sạch sẽ, răng chắc khỏe và miệng không hôi. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

23 

 

Tăm chỉ nha khoa  

ORALTANA 5 sao- 

Hương Nho/ Bạc 

Hà/ Đào 

Là sự kết hợp hoàn hảo giữa chỉ tơ nha khoa và tăm xỉa 

răng, được thiết kế đặc biệt giúp loại trừ các mảng 

bám, thức ăn dư thừa trong khe răng nơi mà bàn chải 

đánh răng thông thường không thể len tới được.  

Thành phần:  

❖ Sợi chỉ: Chỉ tơ nilon 
❖ Thân chỉ: nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. 
❖ Hương liệu: vị Nho, Bạc Hà, Đào 

Dùng tăm chỉ nha khoa mỗi ngày, giúp răng miệng 

sạch sẽ, răng chắc khỏe và miệng không hôi. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 
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24 

 

Que thử xét 

nghiệm định tính 

HCG  

QUICKTANA 5mm 

Giúp phát hiện thai sớm sau giao hợp từ 7 đến 10 ngày 

thông qua việc phát hiện sự có mặt của hoóc môn nội 

tiết tố thai nghén (viết tắt là HCG) có trong nước tiểu. 

30 

tháng 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

25 

 

Que thử xét 

nghiệm định tính 

HCG 

AMESTICK 

Giúp phát hiện thai sớm sau giao hợp từ 7 đến 10 ngày 

thông qua việc phát hiện sự có mặt của hoóc môn nội 

tiết tố thai nghén (viết tắt là HCG) có trong nước tiểu. 

30 

tháng 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

26 

 

Que thử xét 

nghiệm định tính 

HCG QUICKSEVEN 

Giúp phát hiện thai sớm sau giao hợp từ 7 đến 10 ngày 

thông qua việc phát hiện sự có mặt của hoóc môn nội 

tiết tố thai nghén (viết tắt là HCG) có trong nước tiểu. 

30 

tháng 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 



STT Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm 
Công dụng & 
Thành phần 

HSD Chứng nhận 

27 

 

Bút thử xét nghiệm 

định tính HCG 

QUICKTANA 

Que thử xét nghiệm định tính LH giúp xác định ngày 

rụng trứng thông qua việc phát hiện sự tăng nồng độ 

hormone lutein hoá (luteinizing hormone- viết tắt là 

LH) trong nước tiểu. Khi LH trong nước tiểu đạt đến 

nồng độ đỉnh (cao nhất) thì trứng sẽ rụng sau 24 tiếng 

và trước 48 tiếng.. 

30 

tháng 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

28 

 

Que thử xét 

nghiệm định tính 

LH  

LH- TANA 

Que thử xét nghiệm định tính LH giúp xác định ngày 

rụng trứng thông qua việc phát hiện sự tăng nồng độ 

hormone lutein hoá (luteinizing hormone- viết tắt là 

LH) trong nước tiểu. Khi LH trong nước tiểu đạt đến 

nồng độ đỉnh (cao nhất) thì trứng sẽ rụng sau 24 tiếng 

và trước 48 tiếng. 

30 

tháng 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

29 

 

Que thử xét 

nghiệm định tính 

LH  

OVUTANA 5mm 

Que thử xét nghiệm định tính LH giúp xác định ngày 

rụng trứng thông qua việc phát hiện sự tăng nồng độ 

hormone lutein hoá (luteinizing hormone- viết tắt là 

LH) trong nước tiểu. Khi LH trong nước tiểu đạt đến 

nồng độ đỉnh (cao nhất) thì trứng sẽ rụng sau 24 tiếng 

và trước 48 tiếng. 

30 

tháng 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 
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Dụng cụ hút mũi 

HANOMED 

Khoang mũi của bé dễ bị nghẹt do có đờm dãi, sữa, 

thức ăn (do sặc)... Trong trường hợp đó, bé sẽ khó thở 

và quấy khóc liên tục có khi dẫn đến nguy hiểm. Dụng 

cụ hút mũi sẽ giúp bé nhanh chóng làm sạch thông 

thoáng khoang mũi và đường thở không làm bé đau 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

31 

 
 

Dụng cụ hút mũi  

SAKOMI 

Khoang mũi của bé dễ bị nghẹt do có đờm dãi, sữa, 

thức ăn (do sặc)... Trong trường hợp đó, bé sẽ khó thở 

và quấy khóc liên tục có khi dẫn đến nguy hiểm. Dụng 

cụ hút mũi sẽ giúp bé nhanh chóng làm sạch thông 

thoáng khoang mũi và đường thở không làm bé đau 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

32 

 

Dụng cụ hút mũi 

đầu mềm Silicone 

SOFTTANA 

Khoang mũi của bé dễ bị nghẹt do có đờm dãi, sữa, 

thức ăn (do sặc)... Trong trường hợp đó, bé sẽ khó thở 

và quấy khóc liên tục có khi dẫn đến nguy hiểm. Dụng 

cụ hút mũi sẽ giúp bé nhanh chóng làm sạch thông 

thoáng khoang mũi và đường thở không làm bé đau 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 
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Dụng cụ hút mũi 

đầu mềm Silicone 

TANAKO 

Khoang mũi của bé dễ bị nghẹt do có đờm dãi, sữa, 
thức ăn (do sặc)... Trong trường hợp đó, bé sẽ khó thở 
và quấy khóc liên tục có khi dẫn đến nguy hiểm. Dụng 
cụ hút mũi sẽ giúp bé nhanh chóng làm sạch thông 
thoáng khoang mũi và đường thở không làm bé đau 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

34 

 

Dụng cụ hút mũi 

đầu mềm Silicone 

TANAKO Plus 

Khoang mũi của bé dễ bị nghẹt do có đờm dãi, sữa, 
thức ăn (do sặc)... Trong trường hợp đó, bé sẽ khó thở 
và quấy khóc liên tục có khi dẫn đến nguy hiểm. Dụng 
cụ hút mũi sẽ giúp bé nhanh chóng làm sạch thông 
thoáng khoang mũi và đường thở không làm bé đau 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

35 

 

Núm Silicone vệ 

sinh mũi em bé 

TANA 

Núm vệ sinh mũi giúp phòng ngừa và hạn chế các bệnh 
về tai, mũi, họng. Sản phẩm được làm từ nhựa nguyên 
sinh mềm, dẻo, ôm khít lỗ mũi, mang lại cảm giác dễ 
chịu và không gây tổn thương niêm mạc. Nhờ khả năng 
giảm áp lực nước từ xilanh, núm vệ sinh mũi giúp làm 
sạch, thông thoáng khoang mũi một cách nhanh 
chóng, nhẹ nhàng và không gây đau. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 
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Gạc rơ lưỡi y tế trẻ 

em TANAPHAR 

(Đã tiệt trùng) 

Giúp vệ sinh sạch sẽ khoang miệng, lưỡi, nướu và răng, 
giúp phòng ngừa các bệnh về răng miệng như: tưa lưỡi, 
nấm miệng, hôi miệng, viêm nướu, sâu răng … 
Thành phần: làm từ sợi nguyên chất, siêu mịn và mềm 
mại.  
Đóng gói: 01 sản phẩm/túi riêng, được tiệt trùng đảm 
bảo vệ sinh tuyệt đối.  

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

37 

 

Gạc răng miệng vô 

trùng Oraltana 

Giúp vệ sinh sạch sẽ khoang miệng, lưỡi, nướu và răng, 
giúp phòng ngừa các bệnh về răng miệng như: tưa lưỡi, 
nấm miệng, hôi miệng, viêm nướu, sâu răng … 
Thành phần: làm từ sợi nguyên chất, siêu mịn và mềm 
mại.  
Đóng gói: 01 sản phẩm/túi riêng, được tiệt trùng đảm 
bảo vệ sinh tuyệt đối.  

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

38 

 

Gạc răng miệng vô 

trùng- Ướt 

Oraltana 

Giúp vệ sinh sạch sẽ khoang miệng, lưỡi, nướu và răng, 
giúp phòng ngừa các bệnh về răng miệng như: tưa lưỡi, 
nấm miệng, hôi miệng, viêm nướu, sâu răng … 
Thành phần: làm từ sợi nguyên chất, siêu mịn và mềm 
mại.  
Đóng gói: 01 sản phẩm/túi riêng, được tiệt trùng đảm 
bảo vệ sinh tuyệt đối.  

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 
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Dụng cụ hút sữa 

TANAKO 

Hỗ trợ các bà mẹ cho con bú khi trẻ không thể bú trực 
tiếp, nhờ khả năng hút và lưu trữ sữa mẹ. Sản phẩm 
đặc biệt hữu ích trong các trường hợp núm vú quá nhỏ, 
bị lõm, sưng đau; khi tắc tuyến sữa, lượng sữa quá 
nhiều; hoặc khi mẹ phải xa con, sữa không thể chảy ra 
do trẻ bú không hiệu quả. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

40 

 

Khẩu trang y tế 3 

lớp TANAPHAR 

(Đã tiệt trùng) 

Giúp ngăn mùi, khói, bụi mịn và vi khuẩn xâm nhập, hỗ 
trợ phòng chống các bệnh lây qua đường hô hấp.  
Thành phần:  
❖ Lớp vải lọc khí: Không thấm nước, thoáng khí, 

không gây dị ứng da.  
❖ Thanh tựa mũi: Dễ định hình, giúp cố định khẩu 

trang và tạo độ kín, ôm trọn khuôn mặt. 
❖ Dây đeo: Chắc chắn, độ co giãn tốt tạo cảm giác 

thoải mái khi sử dụng. 
Được đóng gói 01 sản phẩm/túi riêng, được tiệt trùng 

đảm bảo vệ sinh tuyệt đối. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

41 

 

Khẩu trang y tế 3 

lớp TANAPHAR 

Giúp ngăn mùi, khói, bụi mịn và vi khuẩn xâm nhập, hỗ 
trợ phòng chống các bệnh lây qua đường hô hấp.  
Thành phần:  
❖ Lớp vải lọc khí: Không thấm nước, thoáng khí, 

không gây dị ứng da.  
❖ Thanh tựa mũi: Dễ định hình, giúp cố định khẩu 

trang và tạo độ kín, ôm trọn khuôn mặt. 
❖ Dây đeo: Chắc chắn, độ co giãn tốt tạo cảm giác 

thoải mái khi sử dụng. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 
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Khẩu trang y tế 4 

lớp TANAPHAR 

Giúp ngăn mùi, khói, bụi mịn và vi khuẩn xâm nhập, hỗ 
trợ phòng chống các bệnh lây qua đường hô hấp.  
Thành phần:  
❖ Lớp vải lọc khí: Không thấm nước, thoáng khí, 

không gây dị ứng da.  
❖ Thanh tựa mũi: Dễ định hình, giúp cố định khẩu 

trang và tạo độ kín, ôm trọn khuôn mặt. 
❖ Dây đeo: Chắc chắn, độ co giãn tốt tạo cảm giác 

thoải mái khi sử dụng. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

43 

 

Khẩu trang y tế 

than hoạt tính 

TANAPHAR 

(Đã tiệt trùng) 

Giúp ngăn mùi, khói, bụi mịn và vi khuẩn xâm nhập, hỗ 
trợ phòng chống các bệnh lây qua đường hô hấp.  
Thành phần:  
❖ Lớp vải lọc và vải ép 100% than hoạt tính nguyên 

chất chống thấm, thoáng khí, không gây dị ứng 
❖ Thanh tựa mũi dễ định hình, giúp cố định khẩu 

trang và tạo độ kín, ôm trọn khuôn mặt. 
❖ Dây đeo chắc chắn, độ co giãn tốt tạo cảm giác 

thoải mái khi sử dụng. 
Được đóng gói 01 sản phẩm/túi riêng, được tiệt trùng 

đảm bảo vệ sinh tuyệt đối. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

44 

 

Khẩu trang y tế 

than hoạt tính 

TANAPHAR 

Giúp ngăn mùi, khói, bụi mịn và vi khuẩn xâm nhập, hỗ 
trợ phòng chống các bệnh lây qua đường hô hấp.  
Thành phần:  
❖ Lớp vải lọc khí và lớp vải than hoạt tính (được ép 

100% than hoạt tính nguyên chất) không thấm nước, 
thoáng khí, không gây dị ứng da.  
❖ Thanh tựa mũi dễ định hình, giúp cố định khẩu 

trang và tạo độ kín, ôm trọn khuôn mặt. 
❖ Dây đeo chắc chắn, độ co giãn tốt. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 
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Miếng dán hạ sốt 

COOLTANA 

Giúp làm mát tự nhiên theo cơ chế hấp thụ và khuếch 
tán nhiệt từ cơ thể ra bên ngoài, hỗ trợ hạ nhiệt, giảm 
sốt, ngăn ngừa co giật, đồng thời làm dịu các triệu 
chứng như đau đầu, đau răng, đau cơ, căng thẳng hay 
say nắng. 
Thành phần:  
❖ Aluminium glycinate. 
❖ Menthol. 
❖ Glycerin.  
❖ Eucalyptol. 
❖ Natri Polyacrylate. 
❖ Nước. 

Mang lại hiệu quả làm mát liên tục đến 10 giờ, an toàn 
cho cả trẻ em và người lớn. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

46 

 

Miếng dán hạ sốt 

COOLING SHEET 

APPLE 

Giúp làm mát tự nhiên theo cơ chế hấp thụ và khuếch 
tán nhiệt từ cơ thể ra bên ngoài, hỗ trợ hạ nhiệt, giảm 
sốt, ngăn ngừa co giật, đồng thời làm dịu các triệu 
chứng như đau đầu, đau răng, đau cơ, căng thẳng hay 
say nắng. 
Thành phần:  
❖ Aluminium glycinate. 
❖ Menthol. 
❖ Glycerin.  
❖ Eucalyptol. 
❖ Natri Polyacrylate. 
❖ Nước. 

Mang lại hiệu quả làm mát liên tục đến 10 giờ, an toàn 
cho cả trẻ em và người lớn. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

https://trungtamthuoc.com/hoat-chat/natri
https://trungtamthuoc.com/hoat-chat/natri
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Miếng dán hạ sốt 

DOCTORCOOL 

    Giúp làm mát tự nhiên theo cơ chế hấp thụ và 
khuếch tán nhiệt từ cơ thể ra bên ngoài, hỗ trợ hạ nhiệt, 
giảm sốt, ngăn ngừa co giật, đồng thời làm dịu các triệu 
chứng như đau đầu, đau răng, đau cơ, căng thẳng hay 
say nắng. 
Thành phần:  
❖ Aluminium glycinate. 
❖ Menthol. 
❖ Glycerin.  
❖ Eucalyptol. 
❖ Natri Polyacrylate. 
❖ Nước. 

Mang lại hiệu quả làm mát liên tục đến 10 giờ, an toàn 
cho cả trẻ em và người lớn. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

48 

 

Miếng dán hạ sốt  

đổi màu 

COOLTANA 

Giúp làm mát tự nhiên theo cơ chế hấp thụ và khuếch 
tán nhiệt từ cơ thể ra ngoài, hỗ trợ hạ nhiệt, giảm sốt, 
ngăn ngừa co giật, làm dịu các triệu chứng như đau 
đầu, đau răng, đau cơ, căng thẳng hay say nắng. 
Ứng dụng công nghệ đổi màu thông minh, vượt trội so 
với miếng dán hạ sốt thông thường, cho phép theo dõi 
nhiệt độ cơ thể dễ dàng và hiệu quả. Khi thân nhiệt đạt 
38,5°C, miếng dán sẽ đổi màu từ tím sang hồng, giúp 
nhận biết tình trạng sốt mà không cần dùng nhiệt kế. 
Hiệu quả làm mát liên tục đến 10 giờ, an toàn cho cả 
trẻ em và người lớn. Sản phẩm hoàn toàn không chứa 
hoạt chất dược lý, đảm bảo an toàn khi sử dụng. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

https://trungtamthuoc.com/hoat-chat/natri
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Que đè lưỡi gỗ 

TANAPHAR 

(Đã tiệt trùng) 

Dùng để khám miệng, lưỡi, họng. Sản phẩm đã tiệt 
trùng và chỉ dùng một lần, đảm bảo an toàn cho bệnh 
nhân trước sự lây nhiễm của các bệnh nguy hiểm qua 
đường miệng. 
Thành phần: Được chế từ gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng 
nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín 
trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra 
thành phẩm nên đạt độ cứng, độ nhẵn cao an toàn 
trong sử dụng.  

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

50 

 

Túi hậu môn nhân 
tạo SOFTOMY 
(Kích cỡ Φ 45, Φ 60) 

Chứa chất thải cho người không có khả năng đi vệ sinh 
theo cách thông thường. 

3 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

51 

 

Nhiệt kế điện tử  

SAKURA 

Dùng để đo nhiệt độ cơ thể tại miệng, nách hoặc hậu 
môn, cho kết quả nhanh và chính xác. Sản phẩm có 
màn hình LCD hiển thị rõ ràng, dễ theo dõi và được thiết 
kế chế độ tự động tắt sau 9–10 phút khi không sử dụng, 
giúp tiết kiệm pin và tăng độ bền. 
 

Ko 

hạn 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 
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Nhiệt kế điện tử 

TANAKO 

Dùng để đo nhiệt độ cơ thể tại miệng, nách hoặc hậu 
môn, cho kết quả nhanh và chính xác. Sản phẩm có 
màn hình LCD hiển thị rõ ràng, dễ theo dõi và được thiết 
kế chế độ tự động tắt sau 9–10 phút khi không sử dụng, 
giúp tiết kiệm pin và tăng độ bền. 
 

Ko 

hạn 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 
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Bao cao su 

DURATANA 

Sản phẩm giúp ngừa thai, đồng thời phòng tránh lây 
nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền qua đường tình 
dục. Được sản xuất từ cao su thiên nhiên theo tiêu 
chuẩn ISO 13485:2016, mỗi bao cao su đều được kiểm 
tra bằng công nghệ tĩnh điện, đảm bảo an toàn và độ 
tin cậy tối ưu. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 
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Kim tiêm các số 

TANAPHAR 

Sản phẩm được dùng để tiêm, lấy thuốc và lấy máu. 
Kim tiêm được làm từ thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh sắc 
nhọn, không gờ, giúp giảm đau khi sử dụng. Thân kim 
nhẵn, tròn đều, có độ cứng cơ khí tốt, không cong vênh, 
không lẫn tạp chất bên trong và được phủ silicone để 
tăng độ trơn, an toàn khi tiêm. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 
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Bơm tiêm sử dụng 

một lần 1ml/cc 

 TANAPHAR 

Dùng để tiêm hoặc bơm dung dịch trong y tế. 

Thành phẩn:  

❖ Xylanh, pít tông và gioăng: được sản xuất từ nhựa 
nguyên sinh, đảm bảo độ trong suốt, độ cứng và an 
toàn khi sử dụng.  
❖ Kim tiêm: làm bằng thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh 

sắc nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn đều, có độ 
cứng cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất 
và được phủ silicone giúp tiêm dễ dàng, an toàn hơn. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận CE đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu Châu Âu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 
2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 
nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 
dụng 

56 

 

Bơm tiêm sử dụng 

một lần 3ml/cc 

 TANAPHAR 

Dùng để tiêm hoặc bơm dung dịch trong y tế. 

Thành phẩn:  

❖ Xylanh, pít tông và gioăng: được sản xuất từ nhựa 
nguyên sinh, đảm bảo độ trong suốt, độ cứng và an 
toàn khi sử dụng.  
❖ Kim tiêm: làm bằng thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh 

sắc nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn đều, có độ 
cứng cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất 
và được phủ silicone giúp tiêm dễ dàng, an toàn hơn. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận CE đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu Châu Âu 

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 
2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 
nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 
dụng 

57 

 

Bơm tiêm sử dụng 

một lần 5ml/cc 

 TANAPHAR   

Dùng để tiêm hoặc bơm dung dịch trong y tế. 

Thành phẩn:  

❖ Xylanh, pít tông và gioăng: được sản xuất từ nhựa 
nguyên sinh, đảm bảo độ trong suốt, độ cứng và an 
toàn khi sử dụng.  
❖ Kim tiêm: làm bằng thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh 

sắc nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn đều, có độ 
cứng cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất 
và được phủ silicone giúp tiêm dễ dàng, an toàn hơn. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận CE đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu Châu Âu 

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 
2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 
nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn  
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Bơm tiêm sử dụng 

một lần 10ml/cc 

 TANAPHAR 

Dùng để tiêm hoặc bơm dung dịch trong y tế. 

Thành phẩn:  

❖ Xylanh, pít tông và gioăng: được sản xuất từ nhựa 
nguyên sinh, đảm bảo độ trong suốt, độ cứng và an 
toàn khi sử dụng.  
❖ Kim tiêm: làm bằng thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh 

sắc nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn đều, có độ 
cứng cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất 
và được phủ silicone giúp tiêm dễ dàng, an toàn hơn. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận CE đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu Châu Âu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 
2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 
nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn  
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Bơm tiêm sử dụng 

một lần 20ml/cc 

TANAPHAR 

Dùng để tiêm hoặc bơm dung dịch trong y tế. 

Thành phẩn:  

❖ Xylanh, pít tông và gioăng: được sản xuất từ nhựa 
nguyên sinh, đảm bảo độ trong suốt, độ cứng và an 
toàn khi sử dụng.  
❖ Kim tiêm: làm bằng thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh 

sắc nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn đều, có độ 
cứng cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất 
và được phủ silicone giúp tiêm dễ dàng, an toàn hơn. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận CE đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu Châu Âu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 
2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 
nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn  
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Bơm tiêm sử dụng 

một lần 50ml/cc 

TANAPHAR 

Dùng để tiêm hoặc bơm dung dịch trong y tế. 

Thành phẩn:  

❖ Xylanh, pít tông và gioăng: được sản xuất từ nhựa 
nguyên sinh, đảm bảo độ trong suốt, độ cứng và an 
toàn khi sử dụng.  
❖ Kim tiêm: làm bằng thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh 
sắc nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn đều, có độ 
cứng cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất 
và được phủ silicone giúp tiêm dễ dàng, an toàn hơn. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng CE nhận đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu Châu Âu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 
2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 
nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn  
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Bơm cho ăn sử 

dụng một lần 

50ml/cc 

TANAPHAR 

Sản phẩm hỗ trợ đưa sữa, thức ăn lỏng hoặc dung dịch 
dinh dưỡng vào cơ thể bệnh nhân, giúp chăm sóc và 
nuôi dưỡng người bệnh khó ăn uống trực tiếp. Thiết kế 
dùng một lần, đảm bảo vệ sinh, an toàn và tiện lợi. 
Xylanh, pít tông và gioăng được làm từ nhựa nguyên 
sinh, có độ trong suốt, độ cứng và độ an toàn cao khi 
sử dụng trong y tế. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận CE đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu Châu Âu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 
2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 
nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 
dụng 
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Bộ dây truyền dịch 

TANAPHAR/ 

HANOMED 

Dùng để truyền dịch trong y tế.  
Thành phần: 
❖ Dây dẫn mềm, dẻo, dai, có độ đàn hồi cao, không 
bị gãy gập khi bảo quản và sử dụng.  
❖ Kim truyền làm từ thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh sắc 
nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn đều, có độ cứng 
cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất, được 
phủ silicone giúp thao tác an toàn và êm ái hơn.  

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận CE đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu Châu Âu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 
2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 
nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn  
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Bộ dây truyền dịch 

TANAPHAR/ 

HANOMED 

Kèm bộ kim 1 cánh 

bướm số  

Dùng để truyền dịch trong y tế.  
Thành phần: 
❖ Dây dẫn mềm, dẻo, dai, có độ đàn hồi cao, không 
bị gãy gập khi bảo quản và sử dụng.  
❖ Kim truyền làm từ thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh sắc 
nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn đều, có độ cứng 
cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất, được 
phủ silicone giúp thao tác an toàn và êm ái hơn. Đặc 
biệt, kim có “cánh bướm” giúp cố định chắc chắn trên 
da, hạn chế di chuyển trong quá trình truyền, mang lại 
sự thoải mái và an toàn cho bệnh nhân.  

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận CE đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu Châu Âu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 
2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 
nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn 
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Bộ dây truyền dịch 

TANAKO 

Dùng để truyền dịch trong y tế.  
Thành phần: 
❖ Dây dẫn mềm, dẻo, dai, có độ đàn hồi cao, không 
bị gãy gập khi bảo quản và sử dụng.  
❖ Kim truyền làm từ thép không gỉ, đầu vát 3 cạnh sắc 
nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn đều, có độ cứng 
cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn tạp chất, được 
phủ silicone giúp thao tác an toàn và êm ái hơn. Đặc 
biệt, kim có “cánh bướm” giúp cố định chắc chắn trên 
da, hạn chế di chuyển trong quá trình truyền, mang lại 
sự thoải mái và an toàn cho bệnh nhân.  

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 
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Bộ kim cánh bướm 

TANAKO 

Dùng để tiêm, truyền dịch. Kim làm từ thép không gỉ, 
đầu vát 3 cạnh sắc nhọn, không gờ; thân kim nhẵn, tròn 
đều, có độ cứng cơ khí tốt, không cong vênh, không lẫn 
tạp chất, được phủ silicone giúp thao tác an toàn và 
êm ái hơn. Đặc biệt, kim có “cánh bướm” giúp cố định 
chắc chắn trên da, hạn chế di chuyển trong quá trình 
truyền, mang lại sự thoải mái và an toàn cho bệnh 
nhân. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

66 

 

Ống dây hút dịch 

(nhớt) TANAPHAR 

Giúp làm sạch dịch xuất tiết, khai thông đường hô hấp 
và tạo điều kiện thuận lợi cho sự lưu thông, trao đổi 
khí. Sản phẩm hỗ trợ lấy dịch xuất tiết phục vụ chẩn 
đoán, đồng thời phòng tránh nhiễm khuẩn do đờm dãi 
ứ đọng. Khi hút sâu (đường hô hấp dưới), ống còn có 
tác dụng kích thích phản xạ ho, giúp người bệnh tống 
xuất dịch tiết hiệu quả hơn. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 
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Kẹp rốn trẻ sơ sinh 

TANAPHAR 

(Đã tiệt trùng- 

Dùng một lần) 

được sử dụng để kẹp cuống rốn sau khi cắt, giúp cố 
định và bảo vệ rốn trẻ sơ sinh an toàn. Sản phẩm có 
tác dụng ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn, bụi bẩn 
và các tác nhân gây hại từ bên ngoài, hạn chế nguy cơ 
nhiễm trùng rốn – một trong những nguyên nhân dễ gây 
biến chứng nguy hiểm cho trẻ. Kẹp được sản xuất từ 
nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn y tế, bề mặt nhẵn 
mịn, không gây tổn thương da, đảm bảo độ bền, độ 
chắc chắn khi kẹp nhưng vẫn nhẹ nhàng, an toàn cho 
trẻ sơ sinh. Sản phẩm đã được tiệt trùng, sử dụng một 
lần, thuận tiện và đảm bảo vệ sinh tối đa trong chăm 
sóc trẻ nhỏ. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 
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Mỏ vịt nhựa khám 

phụ khoa 

TANAPHAR 

(Đã tiệt trùng - 

Dùng một lần) 

Được sử dụng trong thăm khám phụ khoa, hỗ trợ bác 
sĩ quan sát và chẩn đoán tình trạng sức khỏe sinh sản 
của phụ nữ một cách thuận tiện và an toàn. Sản phẩm 
được làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, bề mặt nhẵn 
mịn, không gây tổn thương niêm mạc khi sử dụng. Mỏ 
vịt đã được tiệt trùng bằng khí EO, đảm bảo vô trùng 
tuyệt đối, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo. Thiết kế 
dùng một lần giúp đảm bảo vệ sinh tối đa, tiện lợi cho 
cả bác sĩ và người bệnh. 

5 năm 

❖ Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu  

❖ Giấy chứng nhận ISO 13485: 

2016 

❖ Giấy chứng nhận kiểm 

nghiệm SP 

❖ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp 

dụng 

 

(*) Lưu ý:  

▪ Tất cả các sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại nhà máy của Công ty Cổ phẩn Tanaphar 

▪ Quy cách và bao bì có thể thay đổi theo yêu cầu của Đối tác.  

Chi tiết báo giá của chúng tôi TẠI ĐÂY: 
Hồ sơ năng lực.xlsx

 



 

 

Với hơn 20 năm kinh nghiệm và hệ thống nhà máy đạt chuẩn quốc tế, Tanaphar 

cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng ổn định, nguồn hàng dồi dào và giá cạnh tranh, 

đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn y tế trong và ngoài nước. 

Chúng tôi chủ động toàn bộ quy trình từ sản xuất, đóng gói đến kiểm soát chất 

lượng, đảm bảo tiến độ giao hàng nhanh chóng, đúng hẹn, giúp đối tác yên tâm triển 

khai kế hoạch kinh doanh. 

Song song đó, Tanaphar sẵn sàng đồng hành cùng các đơn vị trong các hoạt 

động trưng bày, khuyến mãi và truyền thông nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, gia 

tăng trải nghiệm khách hàng tại điểm bán. 

 

 

Liên hệ trực tiếp: 

▪ Họ tên: Đào Thị Thùy Anh 
▪ E: anhdao@tanaphar.com 

▪ M: (+84) 968 174 279 (Available on Zalo/ WhatsApp/ WeChat/ Telegram/ Viber) 

▪ W: http://www.Tanaphar.com  

▪ F: https://www.facebook.com/Tanapharjsc 

CAM KẾT TỪ NHÀ SẢN XUẤT 


